	BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH CHỨNG THỰC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1020/HTQTCT-HT 
V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài
	Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 được Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Nhằm triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015. Nghị định này dành một chương (Chương 3) quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thay thế Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. So với Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP có một số điểm mới sau đây:

- Việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài không phải là thủ tục bắt buộc mà là quyền của người có yêu cầu kết hôn. Khi có yêu cầu tư vấn, hỗ trợ thì Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc Hội liên hiệp phụ nữ có trách nhiệm thực hiện, không phụ thuộc nơi cư trú, quốc tịch của người yêu cầu;

- Quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài (thu hút quy định của Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, đồng thời bổ sung quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch, các trường hợp thuộc diện phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn);

- Đối với yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, Nghị định thu hẹp phạm vi các trường hợp yêu cầu phía người nước ngoài phải đến Việt Nam để phỏng vấn: chỉ trong trường hợp kết quả thẩm tra, xác minh, phỏng vấn cho thấy công dân Việt Nam không hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của người nước ngoài; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú hoặc công dân Việt Nam cho biết sẽ không có mặt để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. Đồng thời, để bảo đảm cơ sở pháp lý, tính minh bạch đối với thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Nghị định bổ sung quy định rõ các trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận (Điều 29).

- Về thủ tục công nhận, ghi vào sổ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài, Nghị định quy định bổ sung về điều kiện công nhận: yêu cầu vào thời điểm kết hôn, cả hai bên kết hôn đều phải đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (khoản 1 Điều 36).

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành trong tháng 02 năm 2015 và thay thế Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010, Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp.

Để bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP, đặc biệt là các quy định mới liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

- Độ tuổi kết hôn: đối với nam phải từ đủ 20 tuổi, đối với nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thực hiện nghiêm quy định về từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Điều 29 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm chung đối với các trường hợp có sai phạm (nếu có). Ngoài ra, khoản 2 Điều 8 của Luật đã quy định: Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, do đó, trường hợp công dân Việt Nam yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn với người cùng giới tính tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì cũng không xem xét, giải quyết.

2. Từ ngày 15/02/2015, tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP.

3. Trên cơ sở kết quả trao đổi với Cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của một số quốc gia, thông báo của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cung cấp thông tin về việc cấp giấy tờ liên quan đến việc đăng ký kết hôn (giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn hoặc giấy tờ tương đương) của một số quốc gia (Có danh mục kèm theo, thay thế danh mục kèm theo Công văn số 1332/HTQTCT-HT ngày 13/3/2014 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
Trên đây là ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về việc triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến đăng ký hộ tịch, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị có văn bản báo cáo về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Vụ Pháp luật DS-KT (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT (Hiển).
	CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Công Khanh


DANH MỤC
THÔNG TIN PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA LIÊN QUAN ĐẾN KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Công văn số 1020/HTQTCT-HT ngày 13/02/2015 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

	STT
	QUỐC GIA
	GIẤY TỜ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI CẦN CÓ TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
	GHI CHÚ

	A
	B
	C
	D

	1.
	Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ailen
	Bản tuyên thệ /Bản khai về tình trạng hôn nhân/Giấy chứng nhận lời tuyên thệ được chứng thực bởi Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam hoặc Công chứng viên tại Anh (trong đó cung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân và việc đương sự đủ điều kiện kết hôn)
	Có mẫu kèm theo

	2.
	Australia
	Giấy chứng nhận không cản trở kết hôn (do Đại sứ quán Australia cấp cho các trường hợp dự định kết hôn với công dân Việt Nam ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc; do Tổng lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cho các trường hợp dự định kết hôn với công dân Việt Nam ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào trong Nam).
	

	3.
	Vương quốc Bỉ
	Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân + Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ cấp
	Có mẫu giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân

	4.
	Canada
	Văn bản tuyên bố thay cho giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân + Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân hoặc Kết quả tra cứu hồ sơ đăng ký kết hôn chứng minh tình trạng hôn nhân
	

	5.
	Cộng hòa Pháp
	Giấy xác nhận độc thân + Giấy xác nhận năng lực kết hôn
	

	6.
	CHLB Đức
	Giấy chứng nhận khả năng hôn nhân + giấy chứng nhận đăng ký cư trú để chứng minh tình trạng hôn nhân
	Có mẫu giấy chứng nhận khả năng hôn nhân

	7.
	Ô man
	Giấy chấp thuận (cho phép) kết hôn của Bộ Nội vụ
	

	8.
	Philippin
	Giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn + Giấy xác nhận độc thân
	

	9.
	Đan Mạch
	Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (có nội dung xác nhận đủ điều kiện kết hôn)
	Có mẫu kèm theo

	10.
	Hà Lan
	Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn)
	

	11.
	Hàn Quốc
	Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (bao gồm các thông tin về tình trạng hôn nhân, việc kết hôn/ly hôn trước đây)
	

	12.
	Nam Phi
	Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
	

	13.
	Panama
	Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn)
	

	14.
	Singapore
	Tuyên thệ về tình trạng hôn nhân/khả năng kết hôn hoặc kết quả tra tìm hồ sơ kết hôn có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền Singapore
	

	15.
	Cộng hòa Séc
	Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân
	Có mẫu kèm theo

	16.
	Tây Ban Nha
	Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân + Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
	Có mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

	17.
	Thái Lan
	Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Văn phòng Tư pháp các huyện thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan (không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn)
	

	18.
	Thụy Điển
	Giấy xác nhận quyền kết hôn + Giấy chứng nhận nhân thân chứng minh tình trạng hôn nhân
	

	19.
	Thụy Sỹ
	Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn)
	

	20.
	Trung Quốc
	Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn)
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Certificat de « non-empéchement a mariage »
Gidy chitng nhén « khéng can tré két hén »

Sur base des documents qui nous ont été produits par prénoms nom, adresse, date
et lleu de naissance, nous, Bruno Angelet, Consul-Général de Belgique 3 Hanoi,
certifions quiil n'y a & cette date en vertu du droit belge pas d'empéchement dordre
légal belge au mariage de [intéressé(e) avec nom prénoms, date et lieu de
naissance.

Ce certificat ne se prononce pas sur la capacité matrimoniale de nom prénoms, fieu
de naissance.

Ce certificat reste valable jusqu's 6 mois aprés la date de délivrance.

Dua trén cic gy 1 ma Ho tén, da chl ngdy théng nim sinh nct sinh, xudt trinh
cho ching toi, ching i, Bruno Angelet, Téng Lanh su Bi tai Ha ndi, chiing nhan cho
&8h ngay nay, cin cif vao lust phap Bi, khong c6 gi can trd v& mat phap Iy cla B d0i
V81 vide ket hén clia auang su v3i Ho tén, ngdy sinh, nof sinh.

Gifly ching nhan khdng xéc nhan vé kha nng hon nhan cua Ho tén, ngdy sinh, ndl
sinh.

Gily chitng nhan c6 gid tri 6 thang k& tif ngay csp.

Hanol, le XX.XX.XXXX
Ha ndi, ngy XX.XXXXXX
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[image: image5.png]CERTIFICATE OF LEGAL CAPACTTY TO CONTRACT
MARRIAGE

This is to certify that
age, Filipino, vith postel address ar

oath that be Is 57 vears of age, By  sworn declaration and th
being no information thet seid Mz. cossssses any disqualifiestion 5
contract marriage as st by the law of 2 Republic of the Philippines, tiie
Embassy herehy grents this CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO

CONTRACT MARRIAGE.

This Cersificate is oxly v use vithin the Socislist Republic
Vietmam for one hundved twery (120) days frorm the date of fssue and sh
deemed caroeled at the expiration of seid period & the interested partes he
mede use of the aforesaid certifiste

Issued this 17% day of February 2014 st the Embassy of the Republic of the
‘Philippines, Henol, Socislist Republic of Vietnarm.

FEs00D
Eigeess
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SEARCH FOR MARRIAGE RECORD ON SINGAPORE CIVIL MARRIAGE REGISTER
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